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BÁO CÁO

thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoại tại Việt Nam (dự án Luật) gửi kèm theo Tờ trình số 390/TTr-CP ngày 06/9/2019 của Chính phủ, ngày 13/9/2019, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã tổ chức cuộc họp mở rộng
 để thẩm tra sơ bộ, kết quả xin báo cáo như sau:
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành Luật

Thường trực UBQPAN tán thành với sự cần thiết ban hành Luật đã nêu trong Tờ trình số 390/TTr-CP ngày 06/9/2019 của Chính phủ với các lý do sau đây: 

- Việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 và Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội được đánh giá là có hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của đất nước, cần phải được luật hóa để bảo đảm thực hiện ổn định lâu dài; 

- Yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, khắc phục những bất cập, hạn chế tại một số quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47) và bổ sung điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn quản lý người nước ngoài tại Việt Nam; 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm sự thuận lợi, thông thoáng về thủ tục, chặt chẽ về mặt quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Thường trực UBQPAN còn cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật số 47 còn nhằm thể chế hóa chủ trương đối ngoại của Đảng; để bảo đảm phù hợp với các Hiệp định thương mại đã được ký kết, gia nhập trong thời gian qua
, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước. 

Về cơ bản Luật số 47 vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Do đó, Thường trực UBQPAN tán thành với Tờ trình và dự thảo Luật do Chính phủ trình là sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 47 (bổ sung 3 điều, sửa đổi 18 điều) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, bất cập trong thời gian qua. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát toàn bộ nội dung của Luật số 47 để sửa đổi, bổ sung cho toàn diện hơn. 

2. Về thời điểm trình, thông qua dự án Luật

Về vấn đề này, có hai loại ý kiến sau đây:

- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 47 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) theo quy trình một kỳ họp. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. 

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị xây dựng dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi), đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020) theo quy trình hai kỳ họp để nghiên cứu, sửa đổi toàn diện Luật số 47. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, trong đó quy định về thị thực điện tử sẽ có hiệu lực trước ngày 01/02/2021. 

Thường trực UBQPAN thấy rằng, Luật số 47 có nhiều nội dung tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính sách đối ngoại, hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại và bảo đảm an ninh trật tự. Việc sửa đổi, bổ sung Luật số 47 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ thực hiện có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, gia nhập trong thời gian qua là rất cần thiết. Ngoài ra, dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8. Cho nên, việc trình Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật số 47 tại kỳ họp thứ 8 sẽ tạo được sự thống nhất, đồng bộ về quy định pháp luật và áp dụng pháp luật trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh. 

Việc chủ động xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trên thể hiện sự nổ lực, cố gắng và quyết tâm cao của Chính phủ và cơ quan soạn thảo trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý người nước ngoài, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Do đó, đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 47 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) theo quy trình một kỳ họp. 

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật

Thường trực UBQPAN nhận thấy, nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến xuất nhập cảnh, bảo vệ an ninh quốc gia và hội nhập quốc tế. Nội dung dự thảo Luật bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và bảo đảm tính khả thi. 

Tuy nhiên, do nội dung của dự thảo Luật có liên quan đến nhiều quy định trong các luật khác
, các Công ước về quyền con người, các Hiệp định thương mại đã được ký kết, gia nhập trong thời gian qua
, đề nghị cơ quan thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

4. Về hồ sơ dự án Luật 

Thường trực UBQPAN nhận thấy, hồ sơ dự án Luật được gửi đến cơ quan chủ trì thẩm tra chậm so với tiến độ chuẩn bị phục vụ Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, hồ sơ dự án Luật bảo đảm các loại tài liệu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp thứ 37 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. 

II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT

1. Về tên gọi của Luật

- Nhiều ý kiến tán thành với tên gọi “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoại tại Việt Nam”, vì tên gọi này phù hợp với các nội dung được đề nghị sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật (bổ sung 3 điều, sửa đổi 18 điều). 

- Một số ý kiến đề nghị lấy tên gọi là “Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoại tại Việt Nam (sửa đổi)” vì số lượng điều luật được sửa đổi, bổ sung tương đối nhiều và cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi toàn diện Luật số 47. 

Thường trực UBQPAN cho rằng, Luật số 47 cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội… nên chưa cần thiết phải sửa đổi toàn diện. Mặc dù số lượng điều luật được sửa đổi, bổ sung nhiều, nhưng chủ yếu là bổ sung các quy định về thị thực (thị thực điện tử, miễn thị thực, đơn phương miễn thị thực), điều kiện nhập cảnh, điều kiện xuất cảnh, cấp chứng nhận tạm trú và những nội dung này đã được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua. Do đó, dự thảo Luật lấy tên“Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoại tại Việt Nam” là phù hợp. 
2. Về giá trị sử dụng của thị thực (khoản 2 Điều 1)

Dự thảo Luật đã bổ sung các trường hợp được chuyển đổi mục đích của thị thực. Về nội dung này, có các ý kiến như sau:

- Một số ý kiến tán thành với việc bổ sung trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tạo cơ hội việc làm, đầu tư cho người nước ngoài tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đối ngoại của Việt Nam. 

- Có ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật số 47 là “Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích” nhằm tránh tình trạng người nước ngoài vào Việt Nam với danh nghĩa tham quan, du lịch, sau đó xin chuyển đổi thực hiện các mục đích khác gây phức tạp về an ninh, trật tự. 

Thường trực UBQPAN nhất trí với việc bổ sung trường hợp chính đáng được chuyển đổi mục đích thị thực theo điều kiện rõ ràng như đã thể hiện trong dự thảo Luật
. Đây là quy định thể hiện sự thông thoáng, nhưng rất chặt chẽ trong công tác quản lý người nước ngoài. Quy định này phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài tìm hiểu thị trường, tìm kiếm việc làm, cơ hội đầu tư tại Việt Nam, từ đó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, đối ngoại, đồng thời vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Quy định này sẽ bảo đảm cho một số trường hợp đủ điều kiện có thể ở lại Việt Nam làm thủ tục chuyển đổi mục đích của thị thực mà không phải mất thời gian, chi phí để làm thủ tục xuất cảnh rồi nhập cảnh. Với điều kiện chặt chẽ như dự thảo Luật sẽ hạn chế tình trạng người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích tham quan, du lịch sau đó xin chuyển đổi để thực hiện các mục đích khác, từ đó đảm bảo yêu cầu công tác quản lý nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
3. Về bổ sung trường hợp được miễn thị thực (khoản 7, điểm b khoản 18 Điều 1)
Có ý kiến cho rằng, việc bổ sung trường hợp được miễn thị thực là “Vào khu kinh tế ven biển theo quyết định của Chính phủ” (khoản 7 Điều 1) và phải đáp ứng các điều kiện về sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, cách biệt lãnh thổ với bên ngoài (điểm b khoản 18 Điều 1) là chưa thỏa đáng; đồng thời, đề nghị đối với 16 khu kinh tế ven biển ở trong đất liền cần được áp dụng chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh tương tự như đối với các khu kinh tế cửa khẩu (đã được quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật số 47) mà không phải kèm theo điều kiện, còn các khu kinh tế ven biển thuộc huyện đảo (Khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế Phú Quốc) thì quy định rõ điều kiện như dự thảo Luật đã quy định.

Thường trực UBQPAN cho rằng, nước ta có rất nhiều khu kinh tế ven biển trong đất liền, có diện tích rộng, trải dài theo chiều dọc của đất nước, cách xa sân bay và nhiều nơi có vị trí địa chính trị, địa quốc phòng an ninh, nếu tất cả đều miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh sẽ tiềm ẩn các nguy cơ về quốc phòng, an ninh, khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý hoạt động người nước ngoài. Còn đối với các khu kinh tế cửa khẩu,do có vị trí giáp biên giới, gần cửa khẩunên sẽ thuận lợi hơn trong việc quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào khu vực này. Vì vậy, việc bổ sung quy định miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào các khu kinh tế ven biển kèm theo các điều kiện chặt chẽ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể là bảo đảm sự linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Tại Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 đã cho đảo Phú Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực đối với người nước ngoài nhập cảnh.

Do đó, Thường trực UBQPAN tán thành với dự thảo Luật về việc bổ sung trường hợp được miễn thị thực có điều kiện đối với các khu kinh tế ven biển và giao Chính phủ quyết định; đồng thời, đề nghị thu hút các điều kiện này từ điểm b khoản 18 về khoản 7 Điều 1 của dự thảo Luật.
4. Về bổ sung quy định đơn phương miễn thị thực (khoản 8 Điều 1)
Một số ý kiến tán thành với dự thảo Luật về việc bổ sung điều kiện để quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước là: “Có chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực hoặc đơn phương miễn thị thực cho công dân Việt Nam”, vì cho rằng với quy định này sẽ thắt chặt điều kiện đơn phương miễn thị thực, tiến tới thu hẹp dần và có thể dừng áp dụng đơn phương miễn thị thựcđể bảo đảm sự chủ động trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thường trực UBQPAN thấy rằng, hiện nay Việt Nam đang đơn phương miễn thị thực cho công dân của 13 quốc gia và có 6 quốc gia đơn phương miễn thị thực có điều kiện cho công dân Việt Nam. Với chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam thì không nên thu hẹp diện các được đơn phương miễn thị thực, mà ngược lại cần thiết phải mở rộng diện các nước được đơn phương miễn thị thực. Mở rộng diện các nước được miễn thị thực cũng là một trong những nội dung đã được Chính phủ quan tâm, đã giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ có liên quan nghiên cứu, đề xuất tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
. Hơn nữa, khi Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh thì công dân Việt Nam cũng sẽ được các nước tạo điều kiện thuận lợi hơn khi họ xuất cảnh ra nước ngoài. 

Do đó, Thường trực Ủy ban QPAN đề nghị không bổ sung điều kiện bắt buộc nước khác phải có chính sách tạo điều kiện hoặc đơn phương miễn thị thực cho công dân Việt Nam trước, mà đề nghị giữ nguyên quy định về đơn phương miễn thị thực tại khoản 1 Điều 13 của Luật số 47
.
5. Về cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (khoản 10, khoản 11 Điều 1)
Có ý kiến còn băn khoăn về hiệu quả của việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; ý kiến khác cho rằng, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng chủ trương này để nhập cảnh Việt Nam tiến hành các hoạt động xâm phạm, đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất trật tự, toàn xã hội. 

Thường trực UBQPAN thấy rằng, cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Namlà chính sách mới, thể hiện quyết tâm cải cách hành chính triệt để của Chính phủ, phù hợp chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Qua tổng kết việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
 đã khẳng định là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước, phục vụ công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của Đảng và Nhà nước. Việc Việt Nam áp dụng thí điểm cấp thị thực điện tử đã được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao, tạo hiệu ứng tích cực vì thủ tục thông thoáng, thuận lợi, công khai, minh bạch, giúp người nước ngoài có nhiều lựa chọn khi có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được đảm bảo; kiểm tra, xét duyệt nhân sự chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu, đối tượng khai không đúng sự thật để đề nghị cấp thị thực điện tử
; sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh bằng thị thực điện tử có hoạt động phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, việc luật hóa cấp thị thực điện tử vào dự thảo Luật này là cần thiết, hiệu quả đã được kiểm nghiệm qua thực tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu thế chung của thời đại. 

Thường trực Ủy ban QPAN tán thành với quy định tại khoản 10, khoản 11 Điều 1 của dự thảo Luật với việc bổ sung Điều 16a, Điều 16b và Điều 19a quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử vàgiao Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh, xuất cảnh. 
6. Về sửa đổi điều kiện nhập cảnh, điều kiện xuất cảnh (khoản 12, khoản 13 Điều 1)

Trong dự thảo Luật này đã lược bỏ điều kiện nhập cảnh: Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày; đồng thời bổ sung quy định người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế theo quyết định của Chính phủ. 

Thường trực UBQPAN tán thành với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, vì cho rằng: Việc bổ sung quy định người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế theo quyết định của Chính phủ là sự kế thừa quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội về việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
; việc lược bỏ quy định về điều kiện người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày là một trong những giải pháp đã được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
7. Về sửa đổi quy định cấp chứng nhận tạm trú (khoản 14 Điều 1)

- Một số ý kiến tán thành với việc bổ sung quy định cấp tạm trú thời hạn 30 ngày đối với người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển được miễn thị thực, vì cho rằng hiên nay đã cấp tạm trú thời hạn 30 ngày cho người nước ngoài vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và đảo Phú Quốc. 

- Có ý kiến cho rằng, việc sửa đổi khoản 1 Điều 31 của Luật số 47 đã lược bỏ quy định “Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc đóng dấu vào thị thực rời”sẽ dẫn đến thiếu quy định về hình thức cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh trong hệ thống pháp luật. Do đó, đề nghị giữ lại quy định của Luật số 47 hoặc bổ sung quy định cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu trong dự thảo Luật này. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định nguyên tắc về cấp chứng nhận tạm trú qua cổng kiểm soát tự động và giao Chính phủ quy định chi tiết. 

Thường trực UBQPAN nhất trí với các ý kiến trên, đề nghị tiếp thu vào dự thảo Luật. 

8. Các nội dung khác

- Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 1 Điều 1 về giải thích từ ngữ hoặc lược bỏ một số giải thích từ ngữ mang tính thông dụng hoặc đã được quy định trong các luật khác như: “Giao dịch điện tử”, “Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh”, “Tài khoản điện tử”; cân nhắc việc quy định trong dự thảo Luật nội dung “việc sử dụng nguồn kinh phí xuất nhập cảnh được trích lại để nâng cao chất lượng công tác quản lý xuất nhập cảnh” tại điểm a khoản 18 Điều 1.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung sửa đổi các quy định về quản lý cư trú của người nước ngoài đã được quy định trong Luật số 47 để phân định rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm quản lý; bổ sung các quy định về xây dựng, khai thác, chia sẽ cơ sở dữ liệu nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các cơ sở dữ liệu khác. 

- Có ý kiến đề nghị cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì soạn thảo hoàn thiện thủ tục thành lập Ban soạn thảo quy định tại Điều 52 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Có ý kiến đề nghị rà soát về văn phong và kỹ thuật văn bản để chỉnh lý cho phù hợp. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoại tại Việt Nam, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
	Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Bộ công an;

- HĐDT, các UB của QH;

- Thành viên UBQPAN;

- Lưu HC, QPAN;
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	TM. ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Võ Trọng Việt


� Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: Các đ/c trong Thường trực UBQPAN và một số ủy viên UBQPAN; đại diện Ủy ban Pháp luật; đại diện Cơ quan soạn thảo dự án Luật và Tổ biên tập dự án Luật; đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan giúp việc.


�Các Hiệp định thương mại tự do của WTO, các Hiệp định thương mại tự do của ASEAN với các nước, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)…


�Luật ANQG, Luật Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Cư trú, Luật Du lịch.


�Các Hiệp định thương mại tự do của WTO, các Hiệp định thương mại tự do của ASEAN với các nước, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)…


�Gồm: Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam; có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với người đề nghị; được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc hoặc vào bằng thị thực điện tử và đã có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động.


�Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang quy định: “Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (kể cả đường hàng không và đường biển), lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo quy dịnh này.”


�Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ đã giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, đề xuất cải thiện quy định về thị thực:


- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thị thực hiện hành, bao gồm việc miễn thị thực, cấp thị thực du lịch, cấp thị thực điện tử như: Mở rộng diện miễn visa du lịch, cấp visa qua mạng (Visa Online), đơn giản hóa thủ tục xin và duyệt cấp visa tại cửa khẩu (Visa On Arrival).


- Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành theo hướng: (i) tăng số ngày miễn visa từ 15 ngày lên 30 ngày cho công dân 12 nước đã được miễn visa phù hợp với độ dài các tour xuyên Việt và số ngày nghỉ phép của du khách; (ii) bổ sung thêm một số nước vào diện miễn visa du lịch, (iii) kéo dài thời hạn các chương trình miễn visa du lịch hiện đang là “từng năm” lên mỗi giai đoạn dài 5 năm hoặc 10 năm để các doanh nghiệp hàng không, du lịch yên tâm đầu tư đủ mạnh vào các hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường; và (iv) bỏ quy định “mỗi lần nhập cảnh phải cách ngày xuất cảnh khỏi Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày”.


�Trích khoản 1 Điều 13 Luật số 47:


“1. Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước phải có đủ các điều kiện sau đây:


a) Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;


b) Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;


c) Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.”


� Thực hiện theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; được kéo dài theo Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội: Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tối đa 02 năm kể từ ngày 01/02/2019.


� Qua công tác xét duyệt nhân sự cấp thị thực điện tử, đã phát hiện, từ chối 05 trường hợp thuộc diện chưa cho nhập cảnh Việt Nam, 13 trường hợp khai sai sự thật khi đề nghị cấp thị thực điện tử.


� Trích khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 30/2016/QH14: “2. Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử”.
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